
Trường CĐ Công Thương TP. HCM

Khoa Quản trị kinh doanh

STT MSSV Họ lót Tên Mã lớp

1 2121260031 Trương Thị Đào CCQ2126A

2 2121260006 Phan Chấn Duy CCQ2126A

3 2121260100 Lê Thị Nguyễn Ly CCQ2126C

4 2121260027 Võ Như Nga CCQ2126A

5 2121260002 Trần Yến Nhi CCQ2126A

6 2121260049 Lâm Nữ Tâm Như CCQ2126B

7 2121260095 Phạm Thị Diễm Quỳnh CCQ2126C

8 2121260053 Trần Thị Tuyết Sương CCQ2126B

9 2121260038 Lê Đức Tài CCQ2126B

10 2121260044 Dương Thị Trinh CCQ2126B

11 2121260098 Vũ Thị Tố Uyên CCQ2126C

12 2121170288 Nguyễn Khánh Vinh CCQ2126D

13 2121270073 Huỳnh Xuân Mai CCQ2126LA

14 2121260040 Đỗ Gia Toàn CCQ2126LA

15 2121260018 Huỳnh Văn Tường CCQ2126LA

16 2121260064 Nguyễn Thị Bích Vân CCQ2126LA

17 2121260004 Nguyễn Thị Hồng Xuyến CCQ2126LA

18 2122050115 Nguyễn Công Đạt CCQ2226C

19 2122260132 Đào Tiến Anh Đạt CCQ2226D

20 2122260128 Huỳnh Thị Ngọc Hân CCQ2226C

21 2122260113 Nguyễn Trung Kiên CCQ2226D

22 2122240114 Nguyễn Ngọc Trúc Ly CCQ2226D

23 2122260130 Ngô Thị Thùy Ngân CCQ2226D

24 2122260121 Phan Thị Thúy Ngân CCQ2226D

25 2122260147 Trần Ngọc Phượng CCQ2226C

26 2122170277 Nguyễn Minh Quân CCQ2226D

27 2122260086 Huỳnh Ngọc Bích Thảo CCQ2226C

28 2122170119 Nguyễn Châu Tuấn CCQ2226D

29 2122260114 Tô Thị Ngọc Viên CCQ2226D
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Trường CĐ Công Thương TP. HCM

Khoa Quản trị kinh doanh

STT MSSV Họ lót Tên Mã lớp

1 2121260028 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2126A

2 2121260021 Đặng Thị Lang Chi CCQ2126A

3 2121260108 Nguyễn Thành Đạt CCQ2126D

4 2121260033 Đào Quang Dương CCQ2126A

5 2121260082 Dương Thị Trúc Giang CCQ2126C

6 2121260091 Đặng Nguyễn Khánh Kiều CCQ2126C

7 2121260078 Nguyễn Hoàng Kim CCQ2126C

8 2121260125 Nguyễn Khánh Linh CCQ2126D

9 2121260110 Bùi Thị Yến Mi CCQ2126D

10 2121260017 Lê Phạm Diễm My CCQ2126A

11 2121260030 Trần Tùng Nguyên CCQ2126A

12 2121260043 Cao Thị Kiều Phú CCQ2126B

13 2121260046 Võ Thị Quyên CCQ2126B

14 2121260037 Hồ Nguyễn Như Quỳnh CCQ2126B

15 2121260008 Lữ Mai Tường Vi CCQ2126A

16 2121260007 Trần Thị Yến Vi CCQ2126A

17 2121260014 Lương Thị Ý CCQ2126A

18 2122260078 Mai Thanh Điền CCQ2226C

19 2122260101 Phạm Minh Đức CCQ2226D

20 2122260112 Hồ Dạ Hảo CCQ2226D

21 2122260109 Nguyễn Thị Hây CCQ2226D

22 2122260073 Phạm Thị Lương CCQ2226C

23 2122260080 Nông Thị Ánh Ngọc CCQ2226C

24 2122260068 Trương Thúy Nhàn CCQ2226C

25 2122260150 Thái Văn Phong CCQ2226D

26 2122260028 Võ Ngọc Tân CCQ2226A

27 2122260099 Nguyễn Minh Thơ CCQ2226C

28 2122260098 Sằm Thị Thúy CCQ2226C

29 2122260072 Nguyễn Thị Thanh Trúc CCQ2226C

30 2122260093 Hồ Thanh Tuyền CCQ2226C

31 2122260133 Nguyễn Khánh Văn CCQ2226D
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